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1 101118 Phạm Ngọc Anh 12/08/2010 Nữ 9D1 Bàng La 3.50

2 101119 Vũ Duy Anh 03/01/2010 Nam 9A Ngọc Hải 7.35

3 101120 Phạm Đình Chính 13/09/2010 Nam 9C1 Hợp Đức 5.35

4 101121 Lưu Thế Chức 12/08/2010 Nam 9B Ngọc Hải 5.00

5 101122 Vũ Minh Đức 20/10/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 5.00

6 101123 Lưu Nguyên Đức 29/11/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 5.60

7 101124 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 28/10/2010 Nam 9A Ngọc Hải 4.50

8 101125 Phạm Văn Huy Hoàng 30/01/2010 Nam 9C2 Hợp Đức 6.30

9 101126 Đồng Duy Hùng 12/09/2010 Nam 9A Vạn Hương 4.70

10 101127 Đinh Đắc Khải Hưng 03/11/2010 Nam 9A Vạn Hương 5.20

11 101128 Nguyễn Đắc Long 04/11/2010 Nam 9D1 Bàng La 4.45

12 101129 Trần Thanh Mai 31/10/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 7.95

13 101130 Lưu Đình Nhật Minh 07/07/2010 Nam 9A Ngọc Hải 8.00

14 101131 Bùi Nhật Ngọc 03/09/2010 Nữ 9D1 Bàng La 4.00

15 101132 Dương Ngọc Sơn 16/09/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 8.00

16 101133 Bùi Thị Anh Thư 06/06/2010 Nữ 9D1 Bàng La 4.50

17 101134 Nguyễn Thị Anh Thư 14/03/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 5.80

18 101135 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/07/2010 Nữ 9D1 Bàng La 5.75

19 101136 Lương Nguyên Vũ 10/04/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 5.50

20 101137 Đoàn Thị Tường Vy 24/12/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 6.85

NĂM HỌC 2024 - 2025

Có 20 thí sinh dự thi./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN

HỘI ĐỒNG COI THI HỌC SINH GIỎI 

HỌ VÀ TÊN

       MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN


